
Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, học 
vị

Lý luận chính 
trị

1 TRẦN THỊ BÉ BẢY 1977 Nữ
Xã Phú Nhuận, 
huyện Cai lậy, 
tỉnh Tiền Giang

Ấp Long Tường, 
xã Long An, 
huyện Châu thành, 
tỉnh Tiền Giang

Kinh Không 12/12 Kỹ sư Thủy 
sản Cao cấp

Công chức; 
Phó Bí thư Chi bộ, 
Phó Trưởng phòng 
Kế hoạch, Tài 
chính, Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
Tiền Giang

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 
Tiền 
Giang

14/07/2006

2 VÕ VĂN BÌNH 25/10/1963 Nam

Xã Tam Hiệp, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền 
Giang

số 84P, Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, 
Phường 1, TP. Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Kinh Không 12/12

Đại học 
Chính trị; 
Đại học 
Tổng hợp Sử

Cao cấp
Cán bộ; 
Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Tiền Giang

Văn 
phòng 
Tỉnh ủy 
Tiền 
Giang

26/03/1988

Đại biểu 
HĐND 

tỉnh  
(2011 - 
2016)

3 NGUYỄN MINH SƠN 21/02/1972 Nam

Xã Hòa Phú, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh Long 
An

phòng 302, A2, 
nhà công vụ Văn 
phòng Chính phủ, 
Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà 
Nội

Kinh Không 12/12

Đại học 
Hàng hải, Kỹ 
sư khai thác 
máy tàu biển, 
Đại học 
Bách khoa, 
Kỹ sư Quản 
trị Doanh 
nghiệp, Thạc 
sĩ Quản trị 
Kinh doanh, 
Đại học Kinh 
tế Quốc dân

Tiến sĩ Kinh 
tế Cao cấp

Ủy viên Ban Thư 
ký Quốc hội, Đảng 
ủy viên Đảng bộ cơ 
quan Văn phòng 
Quốc hội, Bí thư 
Chi bộ, Vụ trưởng 
Vụ Kinh tế, Văn 
phòng Quốc hội

Vụ Kinh 
tế, Văn 
phòng 
Quốc hội

10/9/2004

Dân 
tộc

Nơi công 
tác

Trình độ học vấn

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV Ở TỈNH TIỀN GIANG

Đơn vị bầu cử số 1 gồm: thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy 
(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Đại biểu 
Quốc 

hội khoá 

Đại biểu 
HĐND 

cấp,  
nhiệm kỳ

Quê quán Nghề nghiệp, chức 
vụNơi cư trú

Ngày vào 
ĐảngTôn 

giáo



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, học 
vị

Lý luận chính 
trị

Dân 
tộc

Nơi công 
tác

Trình độ học vấn

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Đại biểu 
Quốc 

hội khoá 

Đại biểu 
HĐND 

cấp,  
nhiệm kỳ

Quê quán Nghề nghiệp, chức 
vụNơi cư trú

Ngày vào 
ĐảngTôn 

giáo

4 NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN 05/05/1972 Nam

Xã Bình Phục 
Nhứt, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

số 108 A, Hoàng 
Việt, Phường 5, 
TP. Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang

Kinh Không 12/12

Thạc sĩ Đo 
lường và 
Đánh giá 
trong giáo 
dục, Đại học 
Sư phạm Địa 
lý

Thạc sĩ Cao cấp

Công chức; Đảng 
ủy viên, Ủy viên 
Ban chấp hành 
Công đoàn ngành 
Giáo dục, Trưởng 
phòng 

Sở Giáo 
dục và 
Đào tạo 
Tiền 
Giang

10/08/2001

5 NGUYỄN KIM TUYẾN 10/12/1977 Nữ
Xã Tân Phú, TX. 
Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

số 74 đường Ấp 
Bắc, Khu phố 4, 
Phường 10, TP. 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

Kinh Không 12/12

Thạc sĩ Kinh 
tế chuyên 
ngành Ngân 
hàng, Đại 
học Kinh tế 
chuyên 
ngành Tài 
chính – Tín 
dụng

Thạc sĩ 
Công chức;
 Đảng ủy viên, Phó 
Giám đốc 

Sở Tài 
chính 
Tiền 
Giang

03/02/2007

 - Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người
 Tiền Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Danh


